
Nam Nữ Chức danh
Mã 

ngạch

Hệ số

 lương

Trình độ 

chuyên 

môn

Chứng 

chỉ BD 

nghiệp 

vụ THA

Trình độ 

tin học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Đồng Tháp Nguyễn Văn Tuấn 1975
Chi cục THADS huyện 

Hồng Ngự 
Thư ký THA 03.302 3,66

8 năm 06 

tháng
CN Luật X

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ bản

Anh 

Văn B
Đạt

2 Đồng Tháp Huỳnh Long Bình 1979
Chi cục THADS huyện 

Lấp Vò
Thư ký THA 03.302 2.67

5 năm 05 

tháng
CN Luật X

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ bản

Anh 

Văn B
Đạt

3 Đồng Tháp Nguyễn Chí Cường 1986
Chi cục THADS huyện 

Châu Thành
Thư ký THA 03.302 2,67

5 năm 05 

tháng
CN Luật X

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ bản

Anh 

Văn B1
Đạt

Họ và tên

Năm sinh

Cơ quan đơn 

vị đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầuNgạch công chức hiện tại

Thời gian 

làm 

công tác 

pháp luật

Kết quả 

sơ tuyển

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH KẾT QUẢ SƠ TUYỂN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO NGẠCH CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 494/TB-CTHADS ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự)
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Nam Nữ Chức danh
Mã 

ngạch

Hệ số

 lương

Trình độ 

chuyên 

môn

Chứng 

chỉ BD 

nghiệp 

vụ THA

Trình độ 

tin học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Họ và tên

Năm sinh

Cơ quan đơn 

vị đang làm việc

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầuNgạch công chức hiện tại

Thời gian 

làm 

công tác 

pháp luật

Kết quả 

sơ tuyển

Số 

TT

Tên 

tỉnh, TP

4 Đồng Tháp Nguyễn Trường Giang 1987
Chi cục THADS huyện 

Châu Thành
Thư ký THA 03.302 3,00

06 năm 03 

tháng   
CN Luật X

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ bản

Anh 

Văn B
Đạt

5 Đồng Tháp Nguyễn Trúc Giang 1988
Chi cục THADS thành 

phố Sa Đéc
Thư ký THA 03.302 2,67

5 năm 05 

tháng
CN Luật X

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ bản

Anh 

Văn B
Đạt

6 Đồng Tháp Lê Quốc Vĩnh 1984
Chi cục THADS huyện 

Tam Nông
Thư ký THA 03.302 2,67

4 năm 10 

tháng
CN Luật X

Đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ bản

Anh 

Văn B
Đạt


